
LỊCH BÁO GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025
Tên Giáo viên: Mai Thị Ngọc Tâm     Học kỳ 2

Tuần thứ: 7 từ ngày: 24/02/2025 đến ngày: 02/03/2025

Thứ Buổi TIẾT PPCT LỚP MÔN TÊN BÀI
TIẾT THỰC HÀNH

GHI CHÚTên thiết bị Số 
lượng

Địa 
điểm

Điều 
chỉnh

Thứ 2 
(24/02)

Sáng

1 73 4/3 Hoạt động trải 
nghiệm

Phát động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sách điện tử 1 1 Tại lớp
2 120 4/3 Toán Mét vuông( T2) sách điện tử 1 1
3 169 4/3 Tiếng Việt Chia sẻ và bài đọc 1: Ngô Quyền đại phá Quân Nam Hán sách điện tử 1 1 Tại lớp

4 49 4/3 Khoa học Bài 18: Chế độ ăn uống – (Tiết 1: Sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều 
loại thức ăn)

sách điện tử 1 1 Tại lớp

5

Chiều

6 74 4/3 Hoạt động trải 
nghiệm

Trái tim yêu thương sách điện tử 1 1 Tại lớp

7 170 4/3 Tiếng Việt Chia sẻ và bài đọc 1: Ngô Quyền đại phá Quân Nam Hán sách điện tử 1 1 Tại lớp
8 171 4/3 Tiếng Việt Bài viết 1: Luyện tập tả con vật sách điện tử 1 1
9
10

Thứ 3 
(25/02)

Sáng

1 121 4/3 Toán Luyện tập chung (T1) sách điện tử 1 1 Tại lớp
2 172 4/3 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện: Danh tướng Lý Thường Kiệt sách điện tử 1 1 Tại lớp

3 47 4/3 Lịch sử & Địa 
lý

Bài 15. Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T1) sách điện tử 1 1 Tại lớp

4 48 4/3 Lịch sử & Địa 
lý

Bài 15. Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T2) sách điện tử 1 1 Tại lớp

5

Chiều

6 25 4/3 Đạo đức Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè (T1) sách điện tử 0 0 Tại lớp
7
8
9
10

Thứ 4 
(26/02)

Sáng

1
2
3
4 49 4/3 Giáo dục thể 

chất
Bật nhảy quay các hướng (T5) sách điện tử 1 1 Tại lớp

5 173 4/3 Tiếng Việt Bài đọc 2: Mít tinh mừng độc lập sách điện tử 1 1 Tại lớp

Chiều

6 122 4/3 Toán Luyện tập chung (T2) sách điện tử 1 1 Tại lớp
7



Thứ Buổi TIẾT PPCT LỚP MÔN TÊN BÀI
TIẾT THỰC HÀNH

GHI CHÚTên thiết bị Số 
lượng

Địa 
điểm

Điều 
chỉnh

Thứ 4 
(26/02)

Chiều 8
9
10

Thứ 5 
(27/02)

Sáng

1 123 4/3 Toán Em ôn lại những gì đã học (T1) sách điện tử 1 1
2 174 4/3 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Trạng ngữ sách điện tử 1 1 Tại lớp
3 175 4/3 Tiếng Việt Bài viết 2: Luyện tập tả con vật sách điện tử 1 1 Tại lớp

4 50 4/3 Khoa học Bài 18: Chế độ ăn uống – (Tiết 2: Sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều 
loại thức ăn)

sách điện tử 1 1 Tại lớp

5

Chiều

6 124 4/3 Toán Em ôn lại những gì đã học (T2)
7
8 75 4/3 Hoạt động trải 

nghiệm
Kế hoạch gắn kết yêu thương sách điện tử 0 0 Tại lớp

9
10

Thứ 6 
(28/02)

Sáng

1
2
3 50 4/3 Giáo dục thể 

chất
Kiểm tra: Động tác bật nhảy chụm chân, bật nhảy tách chân và bật 
nhảy quay các hướng

4
5

Chiều

6
7
8
9
10

Thứ 7 
(01/03)

Sáng

1
2
3
4
5

Chiều

6
7
8
9



Thứ Buổi TIẾT PPCT LỚP MÔN TÊN BÀI
TIẾT THỰC HÀNH

GHI CHÚTên thiết bị Số 
lượng

Địa 
điểm

Điều 
chỉnh

Thứ 7 
(01/03)

Chiều

10

CN 
(02/03)

Sáng

1
2
3
4
5

Chiều

6
7
8
9
10


